
Biểu 10/CH

Diện 

tích

(ha)

Sử dụng vào loại đất

I Công trình, dự án mới thực hiện trong năm 2024

1
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường 

Kiệt, thành phố Đông Hà
0,02 0,02 HNK, ODT Phường 5 Tờ BĐ số 50

Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 

29/12/2020 của UBND thành phố; Quyết định 

số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của 

UBND tỉnh

Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023

2
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường Trường Chinh nối dài (đoạn từ đường Nguyễn 

Du đến đường Nguyễn Chí Thanh)
0,30 0,30 HNK, DGT, ODT, BCS Phường 5 Tờ BĐ số 22

Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 

09/5/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố 

Đông Hà

Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023

3
UBND thành phố 

Đông Hà

Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng 

đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu 

thành phố Đông Hà

51,02 51,02

LUA, HNK, CLN, RSX, NTS, 

DGT. DTL, NTD, ODT, TIN, 

SON, MNC, BCS

Các phường
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 

của HĐND tỉnh

Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023

4
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Xây dựng CSHT khu dân cư dãy 2 đường Khóa Bảo 

và đường Thành Cổ, Phường 3 (giai đoạn 2)
3,20 3,20

LUA, HNK, DGT, DTL, ODT, 

SON, TIN, CSD
Phường 3 Tờ BĐ số 15, 20

Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021; Quyết định số 1493/QĐ-UBND 

ngày  15/7/2022

Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022

5
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Xây dựng CSHT khu tái định cư Phường 3 (giai đoạn 

2)
2,70 2,70

LUA, HNK, DGT, DTL, NTD, 

SON, CSD
Phường 3 Tờ BĐ số 15, 20 Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 28/6/2023

Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023

6
UBND thành phố 

Đông Hà

Xây dựng CSHT khu tái định cư Tây đường Hùng 

Vương (giáp cầu Vĩnh Phước)
5,95 5,95

LUA, HNK, CLN, RSX, DGT, 

DTL, NTD, ODT, SON, MNC, 

CSD

Phường Đông Lương Tờ BĐ số 67, 68, 73, 74 Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 26/7/2011
Nghị quyết số164/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021

7
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Hoàn thiện CSHT các lô đất lẻ trong khu dân cư (giai 

đoạn 2)
0,50 0,50 CSD

Phường 1, 2, Đông 

Thanh, Đông Giang

Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021

Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023

8

Liên danh nhà đầu 

tư Cty CP 

XDCN&PTHT và 

Cty CP Tập đoàn 

Quốc tế Đông Á

Khu dân cư phía Bắc đường Tân Sở, phường Đông 

Lương
26,88 26,88

LUA, HNK, RSX, DGT, NTD, 

ODT, MNC, CSD
Phường Đông Lương Tờ BĐ số 55, 56, 62, 63, 68, 69

Văn bản số 290/UBND-KT ngày 21/01/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị; Thông báo số 565-

TB/TU ngày 09/8/2023 của Tỉnh ủy

Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

24/10/2023

9 UBND phường 5
Đường Kiệt 120 Tôn Thất Thuyết (đường Thanh 

Tịnh)
0,03 0,03 HNK, ODT Phường 5 Tờ BĐ số 11, 37, 42

Quyết định 1565/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 

của UBND thành phố Đông Hà

Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023

10
UBND phường 

Đông Lễ

Cổng, tường rào Nhà văn hóa Khu phố 9, phường 

Đông Lễ
0,09 0,09 HNK, ODT, DVH, CSD Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 40

Quyết định 1778/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 

của UBND thành phố Đông Hà

Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023

11 Chùa Viên Quang Chùa Viên Quang 0,11 0,11 HNK, ODT Phường 5 Tờ BĐ số 23
CV 3651/UBND-KT ngày 21/7/2023 của 

UBND tỉnh

Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

24/10/2023

12

Cty Cổ phần Đầu 

tư Nông nghiệp Sài 

Gòn Thành Đạt

Khu nhà ở đô thị, kết hợp nhà ở xã hội, Khu CN Nam 

Đông Hà
7,00 7,00

LUA, HNK, RSX, DGT, DTL, 

NTD, MNC, CSD
Phường Đông Lương Tờ BĐ số 54, 55, 61, 62

Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 

06/8/2019 của UBND tỉnh

Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023 của HĐND tỉnh

13
UBND thành phố 

Đông Hà
Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà 0,20 0,20 TSC Phường 1 Tờ BĐ số 9, 12

Công văn số 76/UBND-TH ngày 07/01/2020 

của UBND tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh

II Công trình, dự án năm 2023 chuyển tiếp sang thực hiện trong năm 2024

1
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Nguyễn 

Thiện Thuật
0,50 0,50

LUA, HNK, CLN, NTS, DGT, 

DTL, ODT, BCS
Phường Đông Lương Tờ BĐ số 23, 24

Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND tỉnh

0,15 0,15 RSX Phường 3 Tờ BĐ số 02

0,10 0,10 RSX Phường 5 Tờ BĐ số 18, 19

0,58 0,58 RSX Phường 4 Tờ BĐ 24, 25

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 

17/7/2015 của HĐND tỉnh

Địa điểm

Diện 

tích 

hiện 

trạng

(ha)

Nghị quyết chấp thuận chủ trương 

thu hồi đất

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

STT Chủ đầu tư Hạng mục Văn bản thực hiện dự án

Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 

14/9/2011 của UBND tỉnh
Cụm công nghiệp đường 9D

Tăng thêm

Vị trí trên bản

 đồ địa chính

Diện 

tích kế 

hoạch

(ha)

2
UBND thành phố 

Đông Hà



Diện 

tích

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa điểm

Diện 

tích 

hiện 

trạng

(ha)

Nghị quyết chấp thuận chủ trương 

thu hồi đất
STT Chủ đầu tư Hạng mục Văn bản thực hiện dự án

Tăng thêm

Vị trí trên bản

 đồ địa chính

Diện 

tích kế 

hoạch

(ha)

3
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Đường kẹp 2 bên cầu vượt Đông Hà 0,09 0,09 HNK, DGT, ODT Phường 1 Tờ BĐ số 41

Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 

29/10/2018 của UBND thành phố

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

08/12/2018 của HĐND tỉnh

4
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường Đặng Trần Côn (đoạn từ đường Hùng Vương

đến Hàm Nghi)
0,30 0,30 HNK, DGT, ODT Phường 5  Tờ BĐ số 16, 45

Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 

24/8/2016 của UBND tỉnh

Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND ngày 

14/12/2012 của HĐND tỉnh

5
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Đường quanh hồ Trung Chỉ 0,23 0,23 RSX, DGT, NTD Phường 5  Tờ BĐ số 23, 24

Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 

05/9/2016 của UBND thành phố

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 của HĐND tỉnh

6
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Đường Tuệ Tĩnh và CSHT khu dân cư 2 bên tuyến 0,12 0,12 HNK, NTD, ODT Phường Đông Lễ Tờ BĐ 37

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 

03/7/2014 của UBND thành phố

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 

17/7/2015 của HĐND tỉnh

7
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường 

Nguyễn Hữu Khiếu
0,01 0,01 TIN Phường Đông Lương  Tờ BĐ số 33, 34

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 

22/7/2020 của HĐND thành phố Đông Hà

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh

8
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai 

đoạn 2)
0,63 0,63 DGT, ODT, CSD Phường Đông Giang  Tờ BĐ số 28, 29, 31, 32

Công văn số 3983/UBND-CN ngày 31/8/2020 

của UBND tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh

9
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Xây dựng CSHT KDC khu phố Tây Trì, Phường 1 0,13 0,13 HNK, NTS Phường 1  Tờ BĐ số 2, 3, 9, 10

Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 

16/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 của HĐND tỉnh

0,31 0,31
LUA, HNK, DGT, DTL, NTD, 

DSH, CSD
Phường 3  Tờ BĐ số 12, 13

0,27 0,27
LUA, HNK, DGT, DTL, NTD, 

CSD
Phường 4 Tờ BĐ số 3

11
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ 0,03 0,03 HNK, DGT, ODT Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 25, 26

Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 

09/8/2017 của UBND thành phố

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

14/12/2017 của HĐND tỉnh

0,28 0,28 LUA, MNC, CSD Phường Đông Lương Tờ BĐ số 10, 12

0,30 0,30 LUA Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 32

13
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Xây dựng CSHT khu dân cư phía Tây đường Khóa

Bảo (giai đoạn 3)
0,16 0,16 LUA, ODT Phường 3 Tờ BĐ số 5, 9, 10

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố; Công văn 

số 487/UBND-TCKH của UBDN thành phố 

Đông Hà

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh

1,58 1,58 HNK, DGT, DTL, ODT, CSD Phường 5 Tờ BĐ số 15, 16

0,06 0,06 HNK, DGT, ODT Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 34, 35

15
UBND thành phố 

Đông Hà
Chỉnh trang đô thị khu vực Trung tâm TP Đông Hà 5,00 5,00  DGT, ODT Phường 1, 3, 5, Đông Lễ

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

16
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Xử lý nút giao thông nguy hiểm 0,54 0,54 HNK, DGT, ODT, CSD

Phường 1,

Phường 5

TBĐ số 40, 41 (P1);

TBĐ số: 1, 4, 9, 15 (P5)

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

17
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Hoàn thiện CSHT khu dân cư phía Tây đường Khóa 

Bảo
0,15 0,15 LUA, TIN Phường 3 Tờ BĐ số 14, 15, 19, 20

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

18
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Hoàn thiện CSHT khu dân cư hai bên đường Phạm 

Hồng Thái
5,40 5,40 LUA, DGT, DTL, CSD

Phường Đông Lương,

Phường Đông Lễ

TBĐ số 13, 14 (Đ.Lương); TBĐ 

số 34, 38 (Đ. Lễ)

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

19
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan 

Đình Phùng và khu phố 2 Phường 5
1,68 1,68 HNK, DGT, DTL, ODT, CSD

Phường Đông Lễ,

Phường 5

TBĐ số 36, 37, 38, 40, 41 (Đ.Lễ); 

TBĐ số 10, 11, 16, 17 (P5)

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

20
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn Tạ Quang Bửu đến 

Trần Nhật Duật)
0,04 0,04 HNK, ODT Phường 1 Tờ BĐ số 11, 12, 13

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 

30/10/2016 của UBND thành phố

12

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Đường Lê Thánh Tông (Đoạn Lê Lợi - Hùng Vương)

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Xây dựng CSHT KDC đường Bà Triệu

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 của HĐND tỉnh

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Xây dựng hạ tầng KDC hai bên đường Phạm Hồng 

Thái (giai đoạn 2)

14

Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 

22/7/2020 của HĐND thành phố Đông Hà

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

10



Diện 

tích

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa điểm

Diện 

tích 

hiện 

trạng

(ha)

Nghị quyết chấp thuận chủ trương 

thu hồi đất
STT Chủ đầu tư Hạng mục Văn bản thực hiện dự án

Tăng thêm

Vị trí trên bản

 đồ địa chính

Diện 

tích kế 

hoạch

(ha)

21
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường Trần Quang Khải (đoạn từ Hàn Mặc Tử tới 

Lê Thánh Tông)
0,41 0,41 HNK, DGT, ODT, CSD Phường 5 Tờ BĐ số 7, 13

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

22
Trung tâm PTQĐ 

thành phố
Các lô lẻ trong khu dân cư 3,45 3,45 ODT, CSD Các phường

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

23
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Hoàn thiện 47 m và các hạ tầng khu tái định cư Bắc 

Sông Hiếu
2,21 2,21

HNK, DGT, DTL, NTD, ODT; 

CSD
Phường Đông Thanh Tờ BĐ số 8, 15

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

24
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá QSD đất 

thực hiện dự án chợ và khu phố chợ Phường 5
2,25 2,25

HNK, CLN, NTS, DGT, DTL, 

DGD, NTD, ODT, SON, CSD
Phường 5 Tờ BĐ số 9, 10, 41

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

25
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn đến 

QL 9 - bổ sung kết nối giao thông của Trường Tiểu 

học Lý Tự Trọng)

0,02 0,02 ODT Phường 3 Tờ BĐ số 14; 15; 19; 20
Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 

18/8/2020 của UBND tỉnh

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh; Nghị quyết 

số 75/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của 

HĐND tỉnh

26
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Lê Lợi đến 

đường Hùng Vương)
0,04 0,04 HNK, ODT Phường Đông Lễ

Tờ BĐ số 36, 37, 40 (Đ.Lễ); 17 

(P5)

Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 

04/4/2019 của UBND thành phố

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh

27
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Đường Vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố 

Đông Hà (Đường nối từ đường Nguyễn Du đến 

đường Trần Bình Trọng)

0,06 0,06 HNK, ODT Phường 5 Tờ BĐ số 13
Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 

04/11/2016 của UBND tỉnh

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh

2,19 2,19
LUA, HNK, NTD, ODT, SON, 

CSD
Phường Đông Giang Tờ BĐ số 25, 40

10,48 10,48
LUA, HNK, NTD, DGT, DTL, 

ODT, SON, CSD
Phường Đông Thanh  Tờ BĐ số 10, 9, 19, 13

29
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Xây dựng CSHT Khu vực Bắc Sông Hiếu 0,13 0,13 ODT, DKV, CSD Phường Đông Thanh Tờ BĐ số 8, 17, 16

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 

29/12/2015 của UBND tỉnh

Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 của HĐND tỉnh

30
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đô thị Tân Vĩnh 5,40 5,40 CLN, RSX, NTS Phường Đông Lương Tờ BĐ 57,58,64

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

31
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà 65,20 65,20

LUA, HNK, RSX, CLN, CQP, 

DGT, DTL, NTD, ODT, TSC
Phường Đông Lương

Tờ BĐ số 2, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 

72, 73

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

32
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh
Đường hai đầu cầu dây văng Sông Hiếu giai đoạn 1 6,37 6,37

LUA, DGT, DTL, DGD, ODT, 

SON, MNC, TIN, CSD

Phường 1, Phường 3, 

Phường Đông Thanh

Tờ BĐ số 2, 3, 9, 10, 11 (P1); 11 

(P3); 15, 16 (ĐThanh)

Văn bản bố trí vốn số 76/BC-UBND ngày 

12/5/2021 của UBND tỉnh

Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 HĐND tỉnh

33
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Dự án GPMB để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng 

QL9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến QL1 (bổ sung)
0,34 0,34 DTL, NTD, SON,MNC, CSD Phường Đông Giang Tờ BĐ số 3

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 

của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu 

tư

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh diện tích 

1,36 ha; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh

34
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - 

Tây, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 (đoạn qua thành phố 

Đông Hà)

32,15 32,15
LUA, HNK, NTS, DGT, DTL, 

NTD, ODT, SON, CSD
Phường Đông Lễ

Tờ BĐ số 23, 24, 29, 30, 66, 34, 

35, 38

Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ 

trương đầu tư

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh diện tích 

28,8 ha; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh

6,10 6,10
LUA, HNK, NTS, DGT, DTL, 

NTD, ODT, SON, MNC, CSD
Phường Đông Lương Tờ BĐ số 11, 17, 18, 27, 28

10,83 10,83
LUA, HNK, NTS, DGT, DTL, 

NTD, ODT, SON, MNC, CSD
Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 11, 16, 17

2,00 2,00 LUA, DGT, NTD, CSD Phường Đông Giang Tờ BĐ số 1, 2, 4, 7, 19, 25
Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 

19/5/2023 của HĐND tỉnh

36

Trung tâm phát 

triển cụm CN-

KC&DVCI Đông 

Hà

Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 

4 (giai đoạn 1)
3,3423 3,3423 RSX, DGT, NTD, SON Phường 4 Tờ BĐ số 11, 19

Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND thành phố; Quyết định 

số 471/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của 

UBND thành phố

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh
28

Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2

Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 

06/8/2019 của UBND tỉnh

35 Sở GTVT Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh

Nghi quyết số 01/NQ-HĐND ngày 

27/02/2023; Quyết định số 1665/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2023; Quyết định số 1731/QĐ-

BGTVT ngày 27/12/2022; Quyết định số 

1797/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2022; Quyết 

định số 1719/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2021



Diện 

tích

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa điểm

Diện 

tích 

hiện 

trạng

(ha)

Nghị quyết chấp thuận chủ trương 

thu hồi đất
STT Chủ đầu tư Hạng mục Văn bản thực hiện dự án

Tăng thêm

Vị trí trên bản

 đồ địa chính

Diện 

tích kế 

hoạch

(ha)

Xây dựng Công viên mini trên địa bàn thành phố: 

Vườn hoa mini đường Nguyễn Trung Trực
0,22 0,22 DGT, BCS Phường 3  Tờ BĐ số 25

Xây dựng Công viên mini trên địa bàn thành phố: 

Vườn hoa mini đường Đào Duy Anh và đường Chu 

Văn An

0,06 0,06 BCS Phường Đông Lương  Tờ BĐ số 21

38 Phòng Kinh tế
Vùng trồng hoa chậu tập trung tại phường Đông 

Giang
2,60 2,60

LUA, DGT, DTL, NTD, MNC, 

BCS
Phường Đông Giang Tờ BĐ số 27, 34

Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 

14/02/2023 của UBND thành phố

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

28/3/2023 của HĐND tỉnh

39

Cty Cổ phần Đầu 

tư Nông nghiệp Sài 

Gòn Thành Đạt

Khu nhà ở đô thị, kết hợp nhà ở xã hội, Khu CN Nam 

Đông Hà
17,85 17,85

LUA, HNK, RSX, DGT, DTL, 

NTD, MNC, CSD
Phường Đông Lương Tờ BĐ số 54, 55, 61, 62

Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 

06/8/2019 của UBND tỉnh

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

15/4/2022 của HĐND tỉnh; Nghị quyết 

số 115/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

của HĐND tỉnh

40
Công ty cổ phần 

Bạch Đằng
Khu dân cư mới Phường 1 0,13 0,13 ODT, NTS Phường 1 Tờ BĐ số 34, 43, 44

QĐ 1126/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của 

UBND tỉnh

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

08/12/2018 của HĐND tỉnh

41

Ban  QLDA Lưới 

điện miền Trung - 

Tổng Cty điện lực 

Miền Trung

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực 

trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Quảng Trị

0,31 0,31
LUA, HNK, CLN, RSX, ODT, 

CSD

Các phường: 1, 2, 3, 5, 

Đông Lương, Đông Lễ. 

Đông Giang

Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29/8/2018 

của Bộ Công thương về việc phê duyệt 

BCNCKT ĐTXD dự án

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

08/12/2018 của HĐND tỉnh

42
Cty cổ phần 

HAWEE cơ điện
Khu dân cư Nam Sông Hiếu phường 4, TP Đông Hà 10,00 10,00 LUA, HNK Phường 4 Tờ BĐ số 2, 3, 5, 6

Công văn số 5290/UBND-CN ngày 

19/11/2020; số 4152/UBND-KT ngày 

29/8/2022 của UBND tỉnh

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh

43
Cty cổ phần TTH 

Group
Bệnh viện đa khoa TTH Đông Hà 4,92 4,92 LUA, HNK, DGT, DTL, CSD Phường 2 Tờ BĐ số 12, 13

Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 

27/12/2019 của UBND tỉnh

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh

44

Cty Cổ phần Đầu 

tư Du lịch Miền 

Trung

Khu sinh thái Hồ Mếc 1,90 1,90 LUA,  HNK, NTTS, CSD Phường 2 Tờ BĐ số 1,2,5
Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 

09/01/2017 của UBND tỉnh

Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND ngày 

14/12/2017 của HĐND tỉnh

45
Công ty Cổ phần 

HD Nam Phát
Dự án xây dựng vườn ươm giống cây công nghệ cao 9,10 9,10 RSX Phường 4 Tờ BĐ số 18, 20

Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 

14/3/2022 của UBND tỉnh

III Công trình, dự án giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024

1
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Xây mới 04 Nhà học Bộ môn và nhà Đa năng Trường

Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3
0,20 Phường 3 Tờ BĐ số 20

2
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hạng

mục PCCC Trường Tiểu học Đông Thanh
0,20 Phường Đông Thanh Tờ BĐ số 16

3
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Nhà đa năng và hàng rào phía sau Trường THCS

Hiếu Giang
0,15 Phường Đông Thanh Tờ BĐ số 16

4
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu 0,56 Phường 4 Tờ BĐ số 4

5
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Đường Trần Phú (đoạn Nguyễn Trãi - Lê Văn Hưu) 0,20 Phường 1 Tờ BĐ số 31, 40

6
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Đường Trường Chinh nối dài (Lê Lợi đến Trần Phú) 0,39 Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 36, 37, 40

7
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Kiệt 178 Hàm Nghi 0,29 Phường 5 Tờ BĐ số 15

8
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường Đặng Trần Côn (đoạn nối Hùng Vương đến

Hàm Nghi )
0,72 Phường 5 Tờ BĐ số 16

9
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường kẹp hai bên cầu vượt đường sắt thành phố

Đông Hà
0,23 Phường 1 Tờ BĐ số 41

37

Trung tâm 

KC&DV công ích 

Đông Hà

Nghị Quyết số 83/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự 

án; Nghị Quyết số 149/NQ-HĐND ngày 

22/7/2022 Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương 

đầu tư dự án; Quyết định số 640/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2022 về việc phân bổ vốn chuẩn bị 

đầu tư năm 2022 (Đợt 1) 

Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 

18/10/2022 của HĐND tỉnh



Diện 

tích

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa điểm

Diện 

tích 

hiện 

trạng

(ha)

Nghị quyết chấp thuận chủ trương 

thu hồi đất
STT Chủ đầu tư Hạng mục Văn bản thực hiện dự án

Tăng thêm

Vị trí trên bản

 đồ địa chính

Diện 

tích kế 

hoạch

(ha)

10
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường nối Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu

Khiếu
0,33 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 34

11
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ Quốc lộ 9 đến

đường Trần Bình Trọng)
0,76 Phường 3 Tờ BĐ số 25, 26

12
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Xử lý các nút giao thông nguy hiểm 0,55 Phường 1, Phường 5

Tờ BĐ số 4, 27, 31, 40, 41 (P5); 

31, 40 (P1)

13
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Nâng cấp đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Tạ

Quang Bửu đến Trần Nhật Duật)
0,47 Phường 1 Tờ BĐ số 11, 12, 13

14
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Dự án Chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành

phố
6,20 Các phường

15
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Hệ thống thoát nước khu vực Trường THCS Phan

Đình Phùng và Khu vực khu phố 2, Phường 5
1,50 Phường 5, Đông Lễ Tờ BĐ số 36, 37

16
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Hoàn thiện CSHT KDC phía Tây đường Khóa Bảo 1,42 Phường 3 Tờ BĐ số 14, 15, 19, 20

17
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Đường Lê Thánh Tông (đoạn Lê Lợi - Hùng Vương) 1,71 Phường 5, Đông Lễ Tờ BĐ số (P5: 10, 11; ĐLễ: 36)

18
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường Trần Quang Khải nối dài (đoạn từ Hàn Mặc

Tử đến đường Lê Thánh Tông)
0,74 Phường 5 Tờ BĐ số 7, 13

19
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Đường quanh hồ Trung Chỉ, Phường 5 0,50 Phường 5 Tờ BĐ số 21, 23, 24

20
Trung tâm PTQĐ 

thành phố
Đấu giá đất rừng sản xuất tại khe Lấp, Phường 3 21,40 Phường 3 Tờ BĐ số 4

21
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu (đất

thương mại, dịch vụ)
0,657 Phường Đông Thanh Tờ BĐ số 1, 8, 9, 17, 22, 27

22
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 (đất thương

mại, dịch vụ)
2,661 Phường Đông Thanh Tờ BĐ số 1, 8, 9, 17, 22, 27

23
Công ty TNHH 

TMDV Tân Tạo
Xưởng gia công đá Granite 0,474 Phường 4 Tờ BĐ số 23, 24

Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 

12/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

24

Công ty TNHH Gỗ 

Quốc Gia - CN 

Quảng Trị

Tổ hợp chế biến gỗ Quảng Trị 1,95 Phường 4 Tờ BĐ số 23, 24

Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 

16/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư

25
Công ty Cổ phần 

HD Nam Phát
Nhà máy chế biến gỗ từ gỗ rừng trồng 2,32 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 43

Văn bản số 6247/UBND-KT ngày 06/12/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị

26

Tổng Cty truyền tải 

điện Quốc gia - 

Ban QLDA các 

công trình điện 

miền Trung

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi 0,32 Phường 3 Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017 

27
Cty CP Đầu tư XD 

Đô thị Việt Nam
Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ, Phường 1 0,22 Phường 1 Tờ BĐ số 26, 27

28
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Công viên đường Hùng vương 3,84 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 42, 53, 54, 60, 61

Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 

30/8/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Công viên đường Hùng 

29

Cty TNHH MTV 

Ngọc Anh Quảng 

Trị

Trường Mầm non Hạnh Phúc 0,081 0,081 TMD Phường 1 Tờ BĐ số 08
Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 

06/7/2023 của UBND thành phố



Diện 

tích

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa điểm

Diện 

tích 
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trạng

(ha)

Nghị quyết chấp thuận chủ trương 

thu hồi đất
STT Chủ đầu tư Hạng mục Văn bản thực hiện dự án

Tăng thêm

Vị trí trên bản

 đồ địa chính

Diện 

tích kế 

hoạch

(ha)

30

Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 

Chi nhánh Quảng Trị
0,0713 0,0713 ODT Phường Đông Lương Tờ BĐ số 31

31
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
CSHT khu dân cư Khu phố 1A, phường Đông Lễ 1,15 Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 25, 26

32
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Đông Kênh N2 4,90 Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 19, 25, 26

33
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

CSHT khu dân cư hai bên đường Hàn Thuyên (giai

đoạn 2)
3,57 Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 28, 33, 34

34
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

CSHT khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo (giai

đoạn 2)
3,28 Phường 3 Tờ BĐ số 14, 15, 19, 20

35
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Xây dựng CSHT Khu dân cư Cồn Cỏ (giai đoạn 2) 2,00 Phường 2 Tờ BĐ số 09, 10, 12

Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 06/01/2022 của 

UBND thành phố

36
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
CSHT Khu dân cư đường Đặng Dung (giai đoạn 3) 3,00 Phường 2 Tờ BĐ số 05

Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 06/01/2022 của 

UBND thành phố

37
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái 3,00 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 12, 14, 34, 38

Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 06/01/2022 của 

UBND thành phố

38
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo 3,00 Phường 3 Tờ BĐ số 15

39
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Khu đất tại Khu dân cư tuyến đường dọc số 3 giao

với tuyến quy hoạch số 4 thuộc khu tái định cư dự án

đường Trần Nguyên Hãn

0,71 Phường Đông Giang Tờ BĐ số 28

40
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Xây dựng CSHT khu dân cư khu phố Tây Trì 6,04 Phường 1 Tờ BĐ số 03, 10

41
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Xây dựng CSHT khu dân cư đường Đặng Dung (giai 

đoạn 4)
1,60 Phường 2 Tờ BĐ số 05, 09

42
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
CSHT Khu Tái định cư Phường 3 2,10 Phường 3 Tờ BĐ số 20

43
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

CSHT khu dân cư phía Tây đường Khóa Bào (giai 

đoạn 3)
3,28 Phường 3 Tờ BĐ số 14, 15, 19, 20

44
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
CSHT KDC đường Bà Triệu 2,25 Phường 3, Phường 4 Tờ BĐ số 17 (P3); 2 (P4)

45
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2) 6,00 Phường Đông Giang Tờ BĐ số 28, 32

46
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố
Đường Tuệ Tinh và CSHT hai bên tuyến 0,06 Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 37

47
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Đường Lê Lợi kéo dài và xây dựng CSHT KDC hai 

bên tuyến
2,03 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 21, 32, 33

48
Ban QLDA ĐTXD 

thành phố

Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (giai 

đoạn 2)
3,00 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 13, 14

49
Trung tâm PTQĐ 

thành phố
CSHT khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 3) 1,465 Phường Đông Giang Tờ BĐ số 08, 09

50
Trung tâm PTQĐ 

thành phố
Khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2) 0,30 Phường Đông Giang Tờ BĐ số 22

Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 06/01/2022 của 

UBND thành phố

51
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Khu dân cư đường Lý Thường Kiệt (đoạn Nguyễn

Du đến Trần Bình Trọng)
0,119 Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 43

Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 06/01/2022 của 

UBND thành phố
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52
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Khu đất tại Khu dân cư Vĩnh Phước, phường Đông

Lương
0,245 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 36

Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 06/01/2022 của 

UBND thành phố

53
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Khu dân cư thuộc Công trình Đường nối từ Lê Lợi 

đến đường nối công an phường Đông Lương - Quốc 

lộ 9D và CSHT phía Bắc tuyến

0,150 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 34
Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 06/01/2022 của 

UBND thành phố

54
Trung tâm PTQĐ 

thành phố
Khu đất tại Khu dân cư Khu phố 5 Đông Thanh 0,65 Phường Đông Thanh Tờ BĐ số 20

55
Trung tâm PTQĐ 

thành phố
Khu đất tại Khu tái định cư Bắc Sông Hiếu 1,466 Phường Đông Thanh Tờ BĐ số 08, 15

56
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Khu đất tại Khu dân cư dãy 2 đường Khóa Bảo -

Thành Cổ
0,21 Phường 3 Tờ BĐ số 15, 20

57
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Khu đất đường Nguyễn Trãi - đoạn từ Quốc lộ 9 đến 

Trần Bình Trọng
0,065 Phường 3 Tờ BĐ số 25, 26

58
Trung tâm PTQĐ 

thành phố
Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi 0,035 Phường 3 Tờ BĐ số 11

59
Trung tâm PTQĐ 

thành phố
Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi (giai đoạn 2) 0,578 Phường 3 Tờ BĐ số 11

60
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Xây dựng CSHT khu tái định cư đường Trần Bình 

Trọng
0,721 Phường 3 Tờ BĐ số 31, 32

61
Trung tâm PTQĐ 

thành phố
CSHT khu dân cư Lê Thánh Tông - Trường Chinh 0,12 Phường 5, Đông Lễ Tờ BĐ số 11 (P5); 36 (ĐLễ)

62
Trung tâm PTQĐ 

thành phố
Khu tái định cư đường Trần Nguyên Hãn 1,92 Phường Đông Giang Tờ BĐ số 28

63
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Xây dựng CSHT khu dân cư hai bên đường Hàn 

Thuyên
0,377 Phường Đông Lễ Tờ BĐ số 33

64
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Cắm mốc phân lô các lô đất lẻ phía Nam cầu sông 

Hiếu, Phường 3 và khu phố 3, khu phố 7 phường 

Đông Thanh

0,303 Phường 3, Đông Thanh
Tờ BĐ số 18 (P3); 15, 16 

(ĐThanh)

65
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Hoàn thiện CSHT các lô đất lẻ nằm xen kẽ trong khu 

dân cư để khai thác, sử dụng
0,297 Phường 3, 5 Tờ BĐ số 15, 20 (P3); 07 (P5)

66
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

San nền, cắm mốc các lô đất lẻ trên địa bàn thành 

phố (Tuyến T1 khu TĐC Bắc sông Hiếu và lô đất lẻ 

đường Phan Huy Chú)

0,04 Phường 5 Tờ BĐ số 11, 12

67
Trung tâm PTQĐ 

thành phố

Đo đạc cắm mốc các lô đất lẻ trên địa bàn thành phố 

(năm 2022 và 2023)
1,82 Các phường

Tờ BĐ số 13, 27, 53 (P1); 13 (P5); 

09, 17, 22 (ĐThanh); 30 (ĐGiang)

68
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đô thị Tân Vĩnh 2,661 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 57, 58, 64

69
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đô thị Bắc Sông Hiếu giai đoạn 2 3,175

Phường Đông Thanh, 

Đông Giang
Tờ BĐ số 01, 08, 09, 17, 27

70
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 1,448 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 52, 53,59, 60

71
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu (Khu 

đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1)
3,022 Phường Đông Thanh Tờ BĐ số08, 09, 15, 16

72
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1 0,200 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 32, 33

73
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố 

Đông Hà (đường Trần Bình Trọng)
0,793 Phường 5 Tờ BĐ số 13

74
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ 0,477 Phường 1, 3 Tờ BĐ số 15, 16, 20, 21, 24
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75
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu dân cư khu vực Bộ đội Biên phòng (cũ) 0,156 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 25

76
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2 0,037 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 67

77
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Công viên thành phố Đông Hà 0,015 Phường 1, 3 Tờ BĐ số 25

78
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn 

Nguyễn Trung Trực đến đường Điện Biên Phủ)
0,370 Phường 5, Đông Lễ Tờ BĐ số 47

79
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đất đã giao cho Công ty CP Triệu Duy 0,41 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 52

80
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Khu đất đã giao cho Công ty CP XD Tổng hợp 

Quảng Trị
0,20 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 52

81
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Khu đất đã giao cho Công ty CP Tư vấn ĐTXD Song 

Vinh
0,27 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 52

82
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Khu đất đã giao cho Công ty TNHH MTV Du lịch 

Hữu Nghị (lần 1)
2,60 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 51, 52

83
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Khu đất giữa trạm điện 110kVA và trường trung cấp 

Y tế Quảng Trị
0,202 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 34

84
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đất thu hồi của công ty  TNHH MTV Tiến Khoa 0,406 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 02

85
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đất thu hồi của Trung tâm giống và cây trồng 9,07 Phường 4 Tờ BĐ số 29

86
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV TM&DV 

vận tải Gia Hưng
0,238 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 47

87
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (khu đất B2, 

B4)
3,444 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 53, 59

88
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đất tại Khu đô thị phía Nam đường 9D 1,210 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 25

89
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Xây dựng CSHT khu tái định cư dành cho các hộ bị 

di dời khi thực hiện các công trình trên địa bàn thị xã 

Đông Hà

0,958 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 67

90
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Trung tâm thương mại Nam Đông Hà (khu đất CC4 

Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3)
1,390 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 53

91
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh

Khu đất thực hiện dự án Nhà ở thương mại tại Khu 

đô thị Bắc Sông Hiếu
1,939 Phường Đông Thanh Tờ BĐ số 8, 9, 15, 16

92
Trung tâm PTQĐ 

tỉnh
Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần An Phú  0,540 Phường 4 Tờ BĐ số 27

93

Sở Lao động - 

Thương binh và xã 

hội

Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức 

năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị
1,00 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 59

94

Công ty cổ phần 

Phát triển Khánh 

Hưng

Nhà máy sản xuất sản phẩm từ gỗ Khánh Hưng - Khu 

công nghiệp Nam Đông Hà
6,66 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 54

Văn bản số 94/UBND-KT ngày 11/01/2023 

và Văn bản số 5342/UBND-CN ngày 

05/11/2021 của UBND tỉnh

95 Doanh nghiệp
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình 

Minh
0,09 Phường Đông Lương Tờ BĐ số 20

96

Công ty Cổ phần 

môi trường và 

Công trình đô thị 

Đông Hà 

Dự án xây dựng gara ôtô phục vụ công tác vệ sinh 

môi trường Công ty Cổ phần Môi trường và Công 

trình đô thị Đông Hà

0,31 0,31 NKH Phường 5 Tờ BĐ số 18
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97

Công ty CP Dược 

liệu GOLD 

HERBAL

Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng đạt chuẩn 

GMP-HS
0,4795 Phường 4 Tờ BĐ số 23, 24, 26

Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 

17/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư

98

Ban  QLDA Lưới 

điện miền Trung - 

Tổng công ty điện 

lực Miền Trung

Nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo 0,14
Phường 3,

Phường Đông Lương

Quyết định số 5449/QĐ-EVNCPC ngày 

19/6/2019 của Tổng công ty Điện lực miền 

Trung về việc phê duyệt BCNCKT ĐTXD dự 

án

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND ngày 

20/7/2019 của HĐND tỉnh

IV Chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân 5,83      5,83    -                                               -                                  -                                                 

1 Hộ gia đình, cá nhân 0,32 0,32 HNK Phường 1

2 Hộ gia đình, cá nhân 0,10 0,10 HNK Phường 2

3 Hộ gia đình, cá nhân 0,64 0,64 HNK, CLN, SKC Phường 3

4 Hộ gia đình, cá nhân 0,41 0,41 HNK Phường 4

5 Hộ gia đình, cá nhân 0,86 0,86 HNK Phường 5

6 Hộ gia đình, cá nhân 0,28 0,28 HNK Phường Đông Thanh

7 Hộ gia đình, cá nhân 0,62 ` 0,62 HNK Phường Đông Giang

8 Hộ gia đình, cá nhân 0,89 0,89 HNK, CLN Phường Đông Lễ

9 Hộ gia đình, cá nhân 1,71 1,71 HNK, SKC Phường Đông Lương

-                                                                          -                                                               


